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DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong thiết kế và xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân”

Kính gửi: Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ Trưởng Bộ Công an.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số
64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15), Cục Quản lý xây dựng và doanh trại kính trình đồng chí Bộ trưởng dự thảo Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong thiết kế và xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân” như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú được Quốc hội khoá XV thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2026.
Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 15/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2025.
Quyết định số 335/QĐ-BCA ngày 20/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú trong Công an nhân dân.
Văn bản số 01/Ctr-BCA ngày 06/01/2026 của Bộ Công an ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2026.
Trên cơ sở các chủ trương, quy định nêu trên, việc xây dựng Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong thiết kế và xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân” là cần thiết nhằm bảo đảm tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ trong Công an nhân dân.
2. Cơ sở thực tiễn
Trong bối cảnh hiện nay, hệ thống pháp luật có nhiều thay đổi, đặc biệt việc ban hành Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, Luật Thi hành án hình sự năm 2025 và việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong Công an nhân dân theo mô hình tổ chức mới (không tổ chức Công an cấp huyện). Theo đó phạm vi quản lý, phương thức tổ chức giam giữ và yêu cầu đối với hệ thống công trình cơ sở giam giữ đã có sự thay đổi, điều chỉnh. Bên cạnh đó, thực tiễn công tác quản lý giam giữ, công tác đầu tư xây dựng cơ sở giam giữ phát sinh bất cập cần sự đồng bộ, thống nhất và đáp ứng nhiều yêu cầu mới theo quy định của Luật. Trong khi đó, quy chuẩn trong thiết kế và xây dựng cơ sở giam giữ theo quy định của Luật chưa được ban hành làm cơ sở thống nhất triển khai thực hiện. 
Do đó, việc xây dựng Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong thiết kế và xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân” là cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác quản lý giam giữ trong tình hình mới
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Mục đích ban hành Thông tư
- Cụ thể hóa chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy trong Công an nhân dân đối với hệ thống cơ sở giam giữ theo mô hình tổ chức mới, đảm bảo phù hợp về yêu cầu quản lý, tổ chức giam giữ, hệ thống các cơ sở giam giữ (trại tạm giam, phân trại tạm giam thuộc trại tạm giam, buồng tạm giữ của Công an đặc khu) trong Công an nhân dân phù hợp với yêu cầu pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn mới.
- Làm cơ sở thống nhất để tổ chức triển khai công tác thiết kế, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình trại tạm giam, phân trại tạm giam, buồng tạm giữ của Công an đặc khu.
- Bảo đảm yêu cầu quản lý giam giữ, phục vụ hoạt động tố tụng, gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
- Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam; bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở giam giữ theo quy định pháp luật. Góp phần thực hiện yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư
- Chấp hành chủ trưởng, đường lối của đảng chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của Bộ Công an liên quan đến lĩnh vực quản lý giam giữ của Bộ Công an.
- Bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức hiện hành, chức năng, nhiệm vụ của trại tạm giam và phân trại tạm giam.
- Bảo đảm phù hợp với các yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định có liên quan trong công tác thiết kế, đầu tư xây dựng cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân.
- Các quy định của Thông tư phải cụ thể, chi tiết, bảo đảm tính khả thi, vừa tạo điều kiện cho các cơ sở giam giữ tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, vừa phải đảm bảo quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam.
- Bảo đảm tính hả thi, thực hiện thống nhất, đồng bộ, tiết kiệm, hiệu quả trong công tác thiết kế, đầu tư xây dựng cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Ban hành Kế hoạch và thành lập tổ soạn thảo Thông tư.
2. Xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư và các tài liệu của hồ sơ xây dựng Thông tư. 
3. Tổ chức lấy ý kiến tham gia thành viên Tổ soạn thảo; Công an các đơn vị, địa phương có liên quan vào hồ sơ dự thảo Thông tư.
4. Đăng tải hồ sơ dự thảo Thông tư lên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và Cổng Pháp luật quốc gia.
5. Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an thẩm tra hồ sơ dự thảo Thông tư.
6. Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo Thông tư.  
5. Xây dựng báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra, ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương; các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan về dự thảo Thông tư. 
6. Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an và tiếp thu, giải trình ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng vào dự thảo Thông tư.
7. Chỉnh lý, giải trình những nội dung còn có ý kiến khác nhau (nếu có), hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư.
8. Gửi Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Thông tư.
9. Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo lãnh đạo ký, ban hành Thông tư.
IV. TÊN GỌI, BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Về tên gọi của Thông tư
Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, căn cứ quy định Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, ý kiến tham gia, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại báo cáo, đề xuất và được đồng chí Thứ trưởng chấp thuận giới hạn phạm vi, điều chỉnh tên Thông tư thành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong thiết kế và xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân”.
2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
- Phạm vi điều chỉnh: Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong thiết kế và xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân.
- Đối tượng áp dụng:
+ Đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an và Công an địa phương (sau đây tắt là Công an đơn vị, địa phương).
+ Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân.
3. Bố cục của dự thảo Thông tư:
Dự thảo Thông tư gồm 03 điều và 01 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong thiết kế và xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân ban hành kèm theo. 
4. Nội dung cơ bản của Thông tư:
- Điều 1: Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong thiết kế và xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân gồm 05 phần:
+ Phần 1: Quy định chung
Phần này quy định về các nội dung của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia gồm phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; tài liệu viện dẫn; giải thích từ ngữ; yêu cầu chung.
+ Phần 2: Quy định kỹ thuật
Phần này quy định về các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế và xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân gồm yêu cầu về lựa chọn vị trí xây dựng và quy hoạch tổng mặt bằng; yêu cầu về kiến trúc, hoàn thiện; yêu cầu về kết cấu và vật liệu xây dựng; yêu cầu về hệ thống kiểm soát an ninh; yêu cầu về hệ thống kỹ thuật nghiệp vụ; yêu cầu về hệ thống cảnh báo, báo động; yêu cầu về hệ thống thông tin liên lạc; yêu cầu về hệ thống ghi âm, ghi hình có âm thanh; yêu cầu về hệ thống kỹ thuật phục vụ xét xử trực tuyến; yêu cầu về hệ thống cấp, thoát nước; yêu cầu về hệ thống cấp điện, chiếu sáng, chống sét; yêu cầu về hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý chất thải rắn; yêu cầu về hệ thống phòng cháy chữa cháy.
+ Phần 3: Quy định về quản lý.
Phần này quy định về yêu cầu quản lý và quy định chuyển tiếp của quy chuẩn.
+ Phần 4: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.
Phần này quy định về trách nhiệm tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động liên quan đến thiết kế và xây dựng cơ sở giam giữ, trách nhiệm kiểm tra sự tuân thủ quy chuẩn trong quá trình thực hiện.
+ Phần 5: Tổ chức thực hiện.
Phần này quy định về tổ chức thực hiện quy chuẩn; đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn.
- Điều 2: Hiệu lực của Thông tư.
- Điều 3: Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH THÔNG TƯ VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực
Thông tư ban hành Quy chuẩn gồm các quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ của các tổ chức cá nhân có liên quan khi tham gia hoạt động thiết kế và xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân. Việc thiết kế, đầu tư, xây dựng sẽ do Công an các đơn vị, địa phương và các cá nhân, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện. Do đó, việc ban hành và tổ chức thực hiện Thông tư không làm phát sinh nhu cầu bố trí nguồn lực, kinh phí mới so với nguồn lực, kinh phí hiện có, các điều kiện bảo đảm thi hành được thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Việc đầu tư xây dựng công trình được xem xét, quyết định theo thẩm quyền và trong khuôn khổ kế hoạch đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Dự kiến thời gian trình ban hành
Dự kiến trình Bộ trưởng ký ngày       tháng      năm 2026.
Để đảm bảo hiệu lực của Thông tư phù hợp với hiệu lực của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú được Quốc hội khoá XV thông qua ngày 10/12/2025 (hiệu lực thi hành ngày 01/7/2026), Cục Quản lý xây dựng và doanh trại đề xuất đồng chí Bộ trưởng chấp thuận hiệu lực của Thông tư ngày 01 tháng 7 năm 2026.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong thiết kế và xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân”, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại xin kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo dự thảo Thông tư; Bản tổng hợp Tờ trình này gồm dự thảo Thông tư; Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương có liên quan; Thuyết minh dự thảo Thông tư).
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